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XUẤT KHẨU HÀNG HÓA CỦA CÁC DOANH NGHIỆP
CÓ VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI

TỔNG CỤC HẢI QUAN
BỘ TÀI CHÍNH

Tháng 2 năm 2018

Cục CNTT & Thống kê Hải quan
Biểu số 16B/TCHQ

Sơ bộ

Cộng dồn đến hết 
tháng báo cáoĐVT

Số trong tháng báo cáo
Nhóm/Mặt hàng chủ yếuSTT

LượngTrị giá (USD) Trị giá (USD)Lượng

24.531.905.68110.428.789.935USDTỔNG TRỊ GIÁ

83.092.36031.921.248USD1 Hàng thủy sản

40.047.54215.669.800USD2 Hàng rau quả

228.727.916108.13690.016.408Tấn3 Cà phê 42.878

36.173.9887.01814.625.847Tấn4 Hạt tiêu 2.906

29.771.87012.012.121USD5 Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc

58.219.31023.193.288USD6 Hóa chất

76.639.60429.208.875USD7 Sản phẩm hóa chất

45.893.04229.54821.155.600Tấn8 Chất dẻo nguyên liệu 13.907

264.293.707106.402.654USD9 Sản phẩm từ chất dẻo

24.583.35016.5429.179.242Tấn10 Cao su 5.911

54.713.87223.390.156USD11 Sản phẩm từ cao su

382.716.951149.668.797USD12 Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù

514.144.698176.698.014USD13 Gỗ và sản phẩm gỗ

464.222.481152.888.994USD- Sản phẩm gỗ

77.134.19534.963.014USD14 Giấy và các sản phẩm từ giấy

400.674.653143.243163.466.151Tấn15 Xơ, sợi dệt các loại 57.885

2.505.367.420987.592.752USD16 Hàng dệt, may

1.773.286.470677.438.470USD17 Giày dép các loại

32.320.95711.461.235USD18 Sản phẩm gốm, sứ

150.738.55659.680.085USD19 Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh

68.451.12123.578.700USD20 Đá quý, kim loại quý và sản phẩm

308.077.968448.159176.191.879Tấn21 Sắt thép các loại 260.881

287.011.174124.281.735USD22 Sản phẩm từ sắt thép

227.515.44391.456.229USD23 Kim loại thường khác và sản phẩm

3.908.942.6581.643.734.997USD24 Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện

7.307.124.3023.388.932.077USD25 Điện thoại các loại và linh kiện

759.352.283272.386.446USD26 Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện

1.975.717.202895.426.146USD27 Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác

217.867.27884.633.752USD28 Dây điện và dây cáp điện
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Cộng dồn đến hết 
tháng báo cáoĐVT

Số trong tháng báo cáo
Nhóm/Mặt hàng chủ yếuSTT

LượngTrị giá (USD) Trị giá (USD)Lượng

1.098.522.681450.728.205USD29 Phương tiện vận tải và phụ tùng:

210.016.58686.187.463USD- Tàu thuyền các loại

676.083.044274.625.387USD- Phụ tùng ô tô

1.594.783.110639.696.012USD30 Hàng hóa khác
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